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	QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC

	1
	Thượng nguồn

sông Đồng Nai
	Suối Đắk Lua
(H. Tân Phú)
	SW-CT-01
	458807
	1272269
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng môi trường nước mặt khu vực suối gom nước từ các bàu trong Vườn QG Cát Tiên

	2
	Lưu vực
sông Đạ Hoai
	Sông Đạ Hoai
(H. Tân Phú)
	SW-DHo-01
	0466327
	1263002
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước suối Đa Hoai, vị trí tiếp nhận nước thải 02 trại heo lớn

	3
	
	Suối Đa Guy
(X. Nam Cát Tiên - H. Tân Phú)
	SW-DUy-01
	0470200
	1264213
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước suối Đa Guy, vị trí tiếp nhận nguồn thải của 02 trại heo huyện Tân Phú và 01 trại heo huyện Lâm Đồng

	4
	Trung lưu

sông Đồng Nai
	Sông Đồng Nai đoạn 01
(X. Nam Cát Tiên - H. Tân Phú)
	SW-DN-01
	464916
	1263288
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng môi trường nước mặt sông Đồng Nai khu vực đầu nguồn

	5
	
	Sông Đồng Nai đoạn 01
(Bến đò 107 - xã Phú Ngọc)
	SW-DN-02
	450407
	1241217
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Đồng Nai trước khi đổ vào hồ Trị An

	6
	Trung lưu

sông Đồng Nai
	Suối Bún
(Cầu Suối Bún - H .Định Quán)
	SW-SBn-01
	446379
	1246409
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước suối Bún

	7
	
	Suối ĐăkTop (**)
(Cầu C3 - H. Tân Phú)
	SW-DTp-01
	458684
	1261591
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước suối Đartop

	8
	
	Suối Cầu Vắt
(Cầu Suối Vạc - H. Định Quán)
	SW-CVa-01
	451111
	1237733
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước suối Cầu Vắt

	9
	Lưu vực
sông Sa Mách
	Sông Sa Mách 
(suối Ràng - H. Vĩnh Cửu)
	SW-SMc-01
	436401
	1248043
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước tiểu lưu vực sông Sa Mách

	10
	Vùng lòng

hồ Trị An

Vùng lòng

hồ Trị An
	Hồ Trị An
(Gần cửa đập xã Hiếu Liêm - Vĩnh Cửu)
	SW-TA-01
	416720
	1228427
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước hồ Trị An, vị trí gần cửa đập của hồ

	11
	
	Hồ Trị An
(Gần hồ nhỏ)
	SW-TA-02
	419015
	1230046
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước hồ Trị An

	12
	
	Hồ Trị An
(Gần Chiến khu D)
	SW-TA-03
	422516
	1229121
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước hồ Trị An, vị trí gần khu di tích Chiến khu Đ

	13
	
	Hồ Trị An
(Bờ phía thị trấn Vĩnh An, 
gần đảo Ó)
	SW-TA-04
	428647
	1227971
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước hồ Trị An, vị trí gần khu du lịch đảo Ó

	14
	
	Hồ Trị An
(Xã Phú Cường - H. Định Quán)
	SW-TA-05
	432421
	1232296
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước hồ Trị An

	15
	
	Hồ Trị An
(Xã La Ngà, (xóm bến cá)
H. Định Quán)
	SW-TA-06
	444049
	1239452
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước hồ Trị An, vị trí gần khu vực nuôi cá bè

	16
	
	Hồ Trị An
(Cửa sông Đồng Nai 
 X. Thanh Sơn, H. Tân Phú)
	SW-TA-07
	448046
	1239711
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước hồ Trị An, vị trí gần sông Đồng Nai

	17
	
	Hồ Trị An
(Cách cầu La Ngà 1,5 km về phía hạ lưu - H. Định Quán)
	SW-TA-08
	446953
	1235533
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước hồ Trị An

	18
	
	Hồ Trị An

(Trước cầu La Ngà - H. Định Quán)
	SW-TA-09
	447408
	1232391
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước hồ Trị An

	19
	
	Hồ Trị An (*)
(NM nước Vĩnh An - H. Vĩnh Cửu)
	SW-TA-10
	423691
	1227201
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước hồ Trị An tại khu vực cấp nước sinh hoạt

	20
	
	Hồ Trị An
(Giữa hồ lớn)
	SW-TA-11
	437582
	1239484
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước hồ Trị An

	21
	
	Suối Gia Tân
(Cầu Đức Huy - H. Thống Nhất)
	SW-GTa-01
	433698
	1223398
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước suối Gia Tân

	22
	Lưu vực
sông Mã Đà - sông Bé
	Sông Bé
(Hợp lưu S. Bé - S. Mã Đà -
ấp Hàng Cháo - H. Vĩnh Cửu )
	SW-SBe-01
	408538
	1241750
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Bé

	23
	
	Sông Bé
(Cách hợp lưu S. Bé - S. Đồng Nai 400 m về phía thượng lưu)
	SW-SBe-02
	414028
	1229097
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Bé tại vị trí có nhiều nguồn thải từ Bình Dương đến sông Đồng Nai

	24
	
	Sông Mã Đà
(Gần trạm Rang Rang)
 (Chiến khu D - H.Vĩnh Cửu)
	SW-MD-01
	419224
	1255112
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Mã Đà

	25
	
	Hồ Bà Hào
(Trong Chiến khu D - H.Vĩnh Cửu)
	SW-BHa-01
	426794
	1245916
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước hồ Bà Hào

	26
	Lưu vực

sông La Ngà
Lưu vực

sông La Ngà

	Sông La Ngà
(Ấp Phú Hợp B - Xã Phú Bình -   H. Tân Phú)
	SW-LN-01
	475145
	1244241
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông La Ngà - vùng ranh giới giữa Đồng Nai - Bình Thuận

	27
	
	Sông La Ngà
(Ấp Trà Cổ - H. Tân Phú)
	SW-LN-02
	467735
	1232995
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông La Ngà

	28
	
	Sông La Ngà
(Sau thác Trời - H. Định Quán)
	SW-LN-03
	451477
	1225432
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông La Ngà trước khi đổ vào hồ Trị An (khu vực tiếp nhận các suối trên địa bàn huyện Xuân Lộc)

	29
	
	Hồ Đa Tôn
(H. Tân Phú)
	SW-DTo-01
	469750
	1252979
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước hồ Đa Tôn

	30
	
	Hồ Bàu Ngựa
(H. Tân Phú)
	SW-BN-01
	468333
	1241431
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước hồ Bàu Ngựa

	31
	
	Hồ Suối Tre
(TX. Long Khánh)
	SW-ST-01
	441695
	1211862
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước hồ Suối Tre

	32
	
	Hồ Cầu Dầu
(TX. Long Khánh)
	SW-CD-01
	440956
	1203544
	
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước hồ Cầu Dầu

	33
	
	Đập suối Mọi
(H. Tân Phú)
	SW-SMo-01
	467253
	1243165
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước khu vực tiếp nhận nước thải KCN Tân Phú

	34
	
	Suối Cải
(TX. Long Khánh)
	SW-SCa-01
	444513
	1210312
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước khu vực tiếp nhận nước thải KCN Suối Tre

	35
	
	Suối Tre
(Cầu Bình Lộc - TX. Long Khánh)
	SW-BL-01
	443677
	1212716
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước khu vực tiếp nhận nước thải KCN Long Khánh

	36
	
	Suối Chồn
(Cầu suối Chồn - TX. Long Khánh)
	SW-SCh-01
	444313
	1211380
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước suối Chồn

	37
	
	Suối Tam Bung
(Cầu Tam Bung - H. Định Quán)
	SW-TB-01
	444908
	1224186
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước suối Tam Bung

	38
	
	Suối Gia Huynh
(Cầu Gia Huynh - H. Xuân Lộc)
	SW-GH-01
	466653
	1219663
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước suối Gia Huynh

	39
	
	Suối Rết
(H. Xuân Lộc)
	SW-SRe-01
	454094
	1221882
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước suối Rết, khu vực tiếp nhận nguồn thải từ hoạt động chăn nuôi H. Xuân Lộc

	40
	
	Suối Gõ
(H. Xuân Lộc)
	SW-SGo-01
	461327
	1220282
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước suối Gõ, khu vực tiếp nhận nguồn thải từ hoạt động chăn nuôi

	41
	
	Suối Rết
 (Cầu 4 Thước - TX. Long Khánh)
	SW-SRe-02
	449382
	1208886
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước suối Rết, vị trí tiếp nhận nguồn thải từ hoạt động chăn nuôi TX. Long Khánh

	42
	
	Suối Mè
(H. Xuân Lộc)
	SW-SMe-01
	455735
	1220794
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước suối Mè

	43
	Lưu vực

sông Thao
	Sông Thao
(Cầu Bàu Xéo - H. Trảng Bom)
	SW-STa-01
	422488
	1213200
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Thao tại khu vực tiếp nhận nước thải KCN Bàu Xéo

	44
	
	Sông Thao
(Cầu Sông Thao (cầu số 06)
H. Trảng Bom)
	SW-STa-02
	421185
	1215043
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Thao

	45
	
	Sông Thao
(Suối Rạch Đông - xã Tân An -    H. Vĩnh Cửu)
	SW-RD-01
	410200
	1218538
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước suối Rạch Đông

	46
	
	Hồ Sông Mây
(Đầu vào hồ - H. Trảng Bom)
	SW-SM-01
	415661
	1213698
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước đầu vào hồ Sông Mây

	47
	
	Hồ Sông Mây
(Giữa hồ - H. Trảng Bom)
	SW-SM-02
	416321
	1214556
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước giữa hồ Sông Mây

	48
	
	Hồ Sông Mây
(Đầu ra hồ - H. Trảng Bom)
	SW-SM-03
	416870
	1215325
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước đầu ra hồ Sông Mây

	49
	
	Suối Cầu Hai
(H. Trảng Bom)
	SW-CH-01
	413440
	1214308
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước khu vực tiếp nhận nước thải KCN Sông Mây

	50
	
	Suối Đỉa 
(H. Trảng Bom)
	SW-SDi-01
	415790
	1212623
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước suối Đỉa, vị trí tiếp nhận nhiều nguồn thải sinh hoạt và chăn nuôi

	51
	
	Hồ Bàu Hàm
(H. Trảng Bom)
	SW-BH-01
	428319
	1215683
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước hồ Bàu Hàm

	52
	
	Hồ Thanh Niên
(H. Trảng Bom)
	SW-TN-01
	409393
	1213779
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước hồ Thanh Niên

	53
	
	Hồ Gia Đức
(H. Thống Nhất)
	SW-GD-01
	434651
	1212401
	
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước hồ Gia Đức

	54
	
	Hồ 3/2 (hồ Bà Long)
(H. Trảng Bom)
	SW-BLo-01
	411521
	1214060
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước hồ Bà Long

	55
	Lưu vực
 sông Buông
	Sông Buông
(Cầu An Viễng - H. Long Thành)
	SW-SBu-01
	423547
	1200214
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Buông

	56
	
	Sông Buông
(Cầu An Viễn - H. Trảng Bom)
	SW-SBu-02
	419576
	1204008
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Buông

	57
	
	Sông Buông
(Ấp Miễu - Xã Phước Tân -
 TP. Biên Hòa)
	SW-SBu-04
	407132
	1203836
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Buông

	58
	
	Sông Buông
(Cầu trong KDL Giang Điền,
 xã Giang Điền - H. Trảng Bom)
	SW-SBu-06
	417152
	1206971
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Buông tại khu vực tiếp nhận nước thải KCN Giang Điền

	59
	
	Sông Buông
(Hợp lưu S. Buông - S. Đồng Nai)
	SW-SBu-07
	405030
	1198157
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Buông khu vực hợp lưu sông Đồng Nai

	60
	
	Cầu Suối Bí
(H. Thống Nhất)
	SW-SB-01
	433469
	1206715
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước khu vực tiếp nhận nước thải KCN Dầu Giây

	61
	
	Suối Cát  
(Ấp Tân Cang - TP. Biên Hòa)
	SW-SCt-01
	409987
	1204377
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước suối Cát, vị trí tiếp nhận nguồn thải tại khu rửa cát của các mỏ đá BBC và Tân Cang

	62
	
	Cầu Suối Độn
(Ấp Tân Mai 2 -  Xã Phước Tân,
TP. Biên Hòa)
	SW-CDo-01
	408352
	1202415
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước suối Độn, vị trí tiếp nhận nguồn thải một phần của KCN Tam Phước, dệt Thế Hòa và một phần mỏ đá Tân Cang

	63
	
	Suối Cống Tư Hòa 
(Ấp Tân Cang -  xã Phước Tân 
TP. Biên Hòa)
	SW-THo-01
	0412056
	1207389
	x
	
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước cống Tư Hòa, vị trí tiếp nhận nguồn thải của Trại heo Phú Sơn

	64
	
	Suối Cầu Quan 
(TP. Biên Hòa)
	SW-CQa-01
	405888
	1205068
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước suối Cầu Quan, vị trí tiếp nhận nguồn thải của khu dân cư, chăn nuôi và của KCN Hố Nai

	65
	Các sông

Đông Nam

Đồng Nai
	Sông Ray (cầu Lang Minh)
(X. Lang Minh - H. Xuân Lộc)
	SW-SRa-01
	458347
	1202751
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Ray

	66
	
	Sông Ray
(Cầu Sông Ray - H. Cẩm Mỹ)
	SW-SRa-02
	460763
	1189943
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Ray

	67
	
	Suối Gia Liêu
(X. Xuân Tân, X. Phú Bình -     TX. Long Khánh)
	SW-GLi-01
	446525
	1207457
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước suối Gia Liêu, vị trí tiếp nhận nguồn thải xã Hàng Gòn, xã Xuân Tân

	68
	
	Suối Nẫn Nghi 
(TX. Long Khánh)
	SW-NNi-01
	437668
	1200266
	
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước suối Nẫn Nghi, vị trí tiếp nhận nguồn thải của 200 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và 50 trang trại chăn nuôi tại xã Hàng Gòn

	69
	
	Suối Gia Măng
(Sau đập Gia Măng - H. Xuân Lộc)
	SW-GM-01
	462148
	1204200
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước suối Gia Măng

	70
	
	Suối Thề
(Cầu Suối Thề - H. Cẩm Mỹ)
	SW-STe-01
	455257
	1189848
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước suối Thề

	71
	
	Hồ Suối Vọng
(H. Cẩm Mỹ)
	SW-SV-01
	449441
	1199044
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước hồ Suối Vọng

	72
	
	Hồ Thoại Hương
(H. Cẩm Mỹ)
	SW-TH-01
	462378
	1196379
	
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước hồ Thoại Hương

	73
	
	Hồ Suối Đôi
(H. Cẩm Mỹ)
	SW-SD-01
	451296
	1186405
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước hồ Suối Đôi

	74
	
	Hồ Giao Thông
(H. Cẩm Mỹ)
	SW-GTo-01
	452135
	1183724
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước hồ Giao Thông

	75
	
	Hồ Bàu Môn
(TX. Long Khánh)
	SW-BMn-01
	440433
	1204605
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước hồ Bàu Môn

	76
	
	Hồ Suối Rạng
(H.Cẩm Mỹ)
	SW-SR-01
	450968
	1191147
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước hồ Suối Rạng

	77
	
	Suối Sông Ui
(Trước hợp lưu suối Sông Ui -
suối Tượng - H. Xuân Lộc)
	SW-SU-01
	480383
	1199258
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước suối Sông Ui từ Bình Thuận đổ vào Đồng Nai

	78
	
	Suối Sông Ui
(Sau Nhà máy cồn Tùng Lâm 500 m - H. Xuân Lộc)
	SW-SU-02
	480679
	1198693
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước suối Sông Ui vị trí tiếp nhận nguồn thải Nhà máy cồn Tùng Lâm

	79
	
	Suối Sông Ui
(Cầu sông Ui - H. Xuân Lộc)
	SW-SU-03
	478588
	1199477
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước suối Sông Ui

	80
	
	Suối Sông Ui
(Suối Rùa - H. Xuân Lộc)
	SW-SRu-01
	478950
	1200100
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước suối Rùa

	81
	
	Hồ Núi Le
(H. Xuân Lộc)
	SW-NL-01
	465089
	1208498
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước hồ Núi Le

	82
	
	Hồ Gia Ui
(H. Xuân Lộc)
	SW-GU-01
	468475
	1207223
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước hồ Gia Ui

	83
	
	Suối Lạnh
(H. Xuân Lộc)
	SW-SLa-01
	478457
	1196526
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước suối Lạnh

	84
	Lưu vực 
sông Thị Vải
Lưu vực 
sông Thị Vải
Lưu vực 
sông Thị Vải
	Sông Thị Vải 
(Khu vực hợp lưu rạch Bà Ký - sông Thị Vải)
	SW-TV-01
	415226
	1184407
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Thị Vải tại khu vực tiếp nhận nước thải KCN Nhơn Trạch 1

	85
	
	Sông Thị Vải 
(Khu vực xã Long Thọ)
	SW-TV-02
	415224
	1182077
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Thị Vải tại khu vực tiếp nhận nước thải KCN Nhơn Trạch 2

	86
	
	Sông Thị Vải 
(Rạch nước lớn Vedan)
	SW-TV-03
	419368
	1179319
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Thị Vải tại khu vực tiếp nhận nước thải Công ty bột ngọt Vedan

	87
	
	Sông Thị Vải 
(Cảng Gò Dầu (**))
	SW-TV-04
	419350
	1177587
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Thị Vải tại khu vực tiếp nhận nước thải KCN Gò Dầu

	88
	
	Sông Thị Vải 
(Khu vực phao số 23)
	SW-TV-05
	419473
	1173222
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Thị Vải

	89
	
	Sông Thị Vải 
(Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ)
	SW-TV-06
	419781
	1169154
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Thị Vải vị trí gần Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ

	90
	
	Sông Thị Vải 
(Khu vực Phao số 7 xã Phước An)
	SW-TV-07
	420671
	1166057
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Thị Vải tại khu vực giáp ranh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	91
	
	Cống Lò rèn
(Cống Lò Rèn - H. Nhơn Trạch)
	SW-LR-01
	414055
	1184806
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước khu vực tiếp nhận nước thải KCN Nhơn Trạch 3

	92
	
	Suối Le
(Cầu Vạc - H. Long Thành)
	SW-SLe-01
	425123
	1180490
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước suối Le

	93
	
	Suối Le
(Cầu Thái Thiện - H. Long Thành)
	SW-SLe-02
	421422
	1179741
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước suối Le

	94
	
	Suối Trầu
(Cầu Quán Tre - H. Long Thành)
	SW-STu-01
	413887
	1189448
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước suối Trầu

	95
	
	Rạch Miễu
(H. Nhơn Trạch)
	SW-RM-01
	413918
	1184313
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước khu vực tiếp nhận nước thải  KCN Nhơn Trạch 2

	96
	
	Rạch Bà Ký
(H. Nhơn Trạch)
	SW-BK-01
	412791
	1187912
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước khu vực tiếp nhận nước thải KCN Nhơn Trạch 1

	97
	
	Rạch Long Phú
(H. Long Thành)
	SW-LPu-01
	419337
	1181552
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước rạch Long Phú, vị trí tiếp nhận nguồn thải 1 số công ty gần KCN Gò Dầu

	98
	
	Rạch Cái Sình
(H. Nhơn Trạch)
	SW-CSi-01
	413343
	1182443
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước rạch cái Sình, vị trí tiếp nhận nguồn thải của KCN Nhơn Trạch 5

	99
	
	Suối Quýt 
(H. Cẩm Mỹ)
	SW-SQu-01
	0432031
	1191749
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước suối Quýt, vị trí tiếp nhận nguồn thải từ hoạt động chăn nuôi
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	Hồ Cầu Mới tuyến V
(H. Long Thành)
	SW-CM5-01
	432590
	1188523
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước hồ Cầu Mới tuyến V
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	Hồ Cầu Mới tuyến VI
(H. Cẩm Mỹ)
	SW-CM6-01
	430848
	1191009
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước hồ Cầu Mới tuyến VI

	102
	
	Suối Cả 
(H. Cẩm Mỹ)
	SW-SuC-01
	429857
	1188273
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước suối Cả, vị trí cấp nước khu công nghệ chuyên ngành sinh học
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	Suối Cả 
(H. Long Thành)
	SW-SuC-02
	416515
	1185152
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước suối Cả trước khi đổ vào sông Thị Vải

	104
	
	Rạch Vũng Gấm
(Trước đập Vũng Gấm - H. Nhơn Trạch)
	SW-VG-01
	407404
	1179721
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước khu vực tiếp nhận nước thải KCN Nhơn Trạch 5

	105
	
	Rạch Vũng Gấm 
(Khu vực nuôi tôm siêu thâm canh - H. Nhơn Trạch)
	SW-VG-02
	405140
	1177794
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước khu vực tiếp nhận nước của khu vực nuôi tôm

	106
	
	Rạch Tràm
(X. Phước An - H. Nhơn Trạch)
	SW-RTa-01
	407208
	1175548
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước rạch Tràm, vị trí cấp nước đầu vào và đầu ra của khu vực nuôi tôm siêu thâm canh

	107
	
	Rạch Tắc Le Le
(X. Phước An - H. Nhơn Trạch)
	SW-TLe-01
	408753
	1178205
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước rạch Tắc Le Le, vị trí cấp nước đầu vào và đầu ra của khu vực nuôi tôm siêu thâm canh

	108
	Hạ lưu sông Đồng Nai
Hạ lưu sông Đồng Nai
Hạ lưu sông Đồng Nai
Hạ lưu sông Đồng Nai
	Sông Đồng Nai đoạn 02
Sông Đồng Nai đoạn 02
	Tại hợp lưu S. Bé - S. Đồng Nai (*) (H. Vĩnh Cửu)
	SW-DN-03
	413907
	1228516
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Đồng Nai tại vị trí hợp lưu với sông Bé

	109
	
	
	Cách hợp lưu S.Bé - S. Đồng Nai 500m về phía hạ lưu
(H. Vĩnh Cửu)
	SW-DN-04
	413282
	1228458
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Đồng Nai tại vị trí tiếp nhận nhiều nguồn thải từ Bình Dương đến sông Đồng Nai

	110
	
	
	Gần Nhà máy nước Thiện Tân (*)
(H. Vĩnh Cửu)
	SW-DN-05
	407044
	1219290
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Đồng Nai tại vị trí cấp nước sinh hoạt

	111
	
	
	Bến đò Bà Miêu - xã Thạnh Phú
(H. Vĩnh Cửu)
	SW-DN-06
	399492
	1222892
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Đồng Nai tại vị trí tiếp nhận nước cầu Tân Trạch, cống Ông Hường

	112
	
	
	Cầu Thạnh Hội
(H. Vĩnh Cửu)
	SW-DN-6A
	399271
	1214340
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Đồng Nai vị trí tiếp nhận các suối Bưng Cù, rạch cầu Bà Kiên, suối Cái, suối Cầu của Bình Dương

	113
	
	
	Bến đò Biên Hòa - Bửu Long (**)
(TP. Biên Hòa)
	SW-DN-6B
	399357
	1212789
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Đồng Nai tại vị trí tiếp nhận nguồn thải suối Bưng Cù, rạch cầu Bà Kiên, suối Cái, suối Cầu của Bình Dương

	114
	
	
	Hồ Mo Nang
(H. Vĩnh Cửu)
	SW-MNa-01
	415180
	1221622
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước hồ Mo Nang

	115
	
	
	Suối Vĩnh An
(H. Vĩnh Cửu)
	SW-SVa-01
	421531
	1225848
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước suối Vĩnh An, vị trí tiếp nhận nguồn thải của Khu xử lý chất thải Vĩnh Tân, CCN Vĩnh An

	116
	
	
	Cầu Tân Trạch
(H. Vĩnh Cửu)
	SW-TT-01
	401171
	1217995
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước khu vực tiếp nhận nước thải KCN Thạnh Phú

	117
	
	
	Cống Ông Hường
(H. Vĩnh Cửu)
	SW-OH-01
	403382
	1218356
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước khu vực tiếp nhận nước thải cụm CN Thiện Tân - Thạnh Phú

	118
	
	Sông
 Đồng Nai đoạn 03
Sông
 Đồng Nai đoạn 3
	Cầu Hóa An
(TP. Biên Hòa)
	SW-DN-07
	396504
	1210837
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Đồng Nai tại vị trí cấp nước sinh hoạt cho dân cư TP. Biên Hòa

	119
	
	
	Nhà máy nước Biên Hòa (*)
(TP. Biên Hòa)
	SW-DN-08
	398152
	1210063
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Đồng Nai tại vị trí cấp nước sinh hoạt cho dân cư TP. Biên Hòa

	120
	
	
	Cầu Rạch Cát
(TP. Biên Hòa)
	SW-DN-09
	398810
	1209466
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Đồng Nai tại vị trí đầu nguồn sông Cái

	121
	
	
	Cầu Bửu Hòa - P. Bửu Hòa
(TP. Biên Hòa)
	SW-DN-9A
	398950
	1207982
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Đồng Nai vị trí tập trung nhiều dân cư sinh sống

	122
	
	
	Làng cá bè (*)
(Xã Hiệp Hòa - TP. Biên Hòa)
	SW-DN-10
	401299
	1210847
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Đồng Nai tại khu vực nuôi cá bè

	123
	
	
	Hợp lưu Săn Máu - Đồng Nai
(TP. Biên Hòa)
	SW-DN-12
	400897
	1211014
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Đồng Nai tại khu vực tiếp nhận nước thải đô thị TP. Biên Hòa

	124
	
	
	Hợp lưu suối Linh - sông Cái
(TP. Biên Hòa)
	SW-DN-13
	401765
	1210019
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Đồng Nai tại khu vực tiếp nhận nước thải đô thị TP. Biên Hòa

	125
	
	
	Gần bến đò An Hảo (**)
(TP. Biên Hòa)
	SW-DN-14
	400727
	1207499
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Đồng Nai tại khu vực tiếp nhận nước thải KCN Biên Hòa 1 và Nhà  máy hóa chất Tân Bình

	126
	
	
	Cầu Đồng Nai (*)
(TP. Biên Hòa)
	SW-DN-15
	400377
	1205263
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Đồng Nai tại khu vực tiếp nhận nước thải KCN Biên Hòa 1

	127
	
	
	Hồ Long Ẩn
(TP. Biên Hòa)
	SW-LA-01
	395161
	1212590
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước hồ Long Ẩn

	128
	
	
	Hồ Biên Hùng
(TP. Biên Hòa)
	SW-BHu-01
	398236
	1211373
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước hồ Biên Hùng
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	Suối Chùa
(Khu phố 5 - P. Long Bình
TP. Biên Hòa)
	SW-SC-01
	404961
	1210062
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước suối Chùa, khu vực tiếp nhận nhiều nguồn thải từ hoạt động dân cư

	130
	
	
	Suối Linh
(TP. Biên Hòa)
	SW-SL-01
	403450
	1210222
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước suối Linh, khu vực tiếp nhận nhiều nguồn thải từ hoạt động của dân cư

	131
	
	
	Suối Săn Máu
(TP. Biên Hòa)
	SW-SMu-01
	403438
	1213491
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước suối Săn Máu, khu vực tiếp nhận nhiều nguồn thải từ hoạt động của dân cư

	132
	
	
	Suối Tân Mai
(TP. Biên Hòa)
	SW-TM-01
	401156
	1211436
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Đồng Nai tại khu vực tiếp nhận nhiều nguồn thải từ dân cư và nuôi cá bè

	133
	
	
	Suối Bà Lúa
(Cầu số 1 - QL 15 TP. Biên Hòa)
	SW-BLu-01
	404992
	1207795
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước suối Bà Lúa
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	Suối Bà Lúa
(Hợp lưu suối Bà Lúa - sông Đồng Nai) (**)
	SW-BLu-02
	401771
	1203518
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước suối Bà Lúa vị trí tiếp nhận nguồn thải KCN Biên Hòa 2, Amata, Loteco

	135
	
	
	Suối Siệp
(Cầu Suối Siệp - TP. Biên Hòa)
	SW-SS-01
	396198
	1207819
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước khu vực tiếp nhận nước thải KCN Tân Đông Hiệp A (Bình Dương) và khu dân cư lân cận

	136
	Hạ lưu sông Đồng Nai
Hạ lưu sông Đồng Nai
	Sông
Đồng Nai đoạn 04
Sông
Đồng Nai đoạn 4
	Sông Đồng Nai đoạn 04
(Xã Tam An - H.Long Thành)
	SW-DN-16
	403918
	1197277
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Đồng Nai tại khu vực tiếp nhận nước sông Buông

	137
	
	
	Sông Đồng Nai đoạn 04
(Hợp lưu rạch Bà Chèo - sông Đồng Nai)
	SW-DN-17
	404972
	1196017
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Đồng Nai tại khu vực tiếp nhận nước thải KCN Long Thành

	138
	
	
	Sông Đồng Nai đoạn 04
(Hợp lưu rạch suối Nước Trong - sông Đồng Nai)
	SW-DN-18
	403855
	1192022
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Đồng Nai khu vực tiếp nhận nước thải KCN Tam Phước, An Phước, Long Đức

	139
	
	
	Sông Đồng Nai đoạn 04
(Xã Long Tân - H. Nhơn Trạch)
	SW-DN-19
	400212
	1191620
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Đồng Nai tại khu vực tiếp nhận nước sông Đồng Môn

	140
	
	
	Suối Nước Trong
(Cầu Nước Trong - H. Long Thành)
	SW-NT-01
	411075
	1197516
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước suối Nước Trong vị trí tiếp nhận nguồn thải KCN An Phước và Long Đức

	141
	
	
	Suối Nước Trong
(Cầu Tam An - H. Long Thành)
	SW-NT-02
	410871
	1195837
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước suối Nước Trong

	142
	
	
	Rạch Bà Chèo
(Hợp lưu rạch Bà Chèo - suối Ông Định)
	SW-BC-02
	407244
	1195274
	x
	x
	Đánh giá chất lượng nước rạch Bà Chèo trước khi đổ vào S. Đồng Nai
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	Rạch Bà Chèo
(Cầu Ông Định - H. Long Thành)
	SW-BC-03
	408862
	1194316
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước khu vực trước nguồn tiếp nhận nước thải KCN Long Thành

	144
	
	
	Suối Bưng Môn
(Cầu Bình Sơn - H. Long Thành)
	SW-BMo-01
	419204
	1193721
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước suối Bưng Môn tại vị trí tiếp nhận nguồn thải của một số công ty trong Cụm tiểu thủ công nghiệp Bình Sơn

	145
	
	
	Sông Đồng Môn
(Cầu Quán Thủ - H. Long Thành)
	SW-DM-01
	412772
	1191917
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Đồng Môn

	146
	
	
	Sông Đồng Môn
Xã Phú Hội - H. Nhơn Trạch
(gần Nhà máy nước Fomosa)
	SW-DM-02
	408243
	1190004
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Đồng Môn tại vị trí gần Nhà máy nước Fomosa

	147
	
	
	Sông Ông Quế
(Sông Ông Quế - H. Nhơn Trạch)
	SW-OQ-01
	413440
	1214308
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Ông Quế tại khu vực tiếp nhận nước thải KCN Long Đức

	148
	
	
	Sông Lòng Tàu
(X. Phước Khánh - H. Nhơn Trạch)
	SW-LT-01
	394470
	1180211
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Lòng Tàu

	149
	
	
	Sông Lòng Tàu
(Gần KCN Ông Kèo - H. Nhơn Trạch)
	SW-LT-02
	397694
	1176630
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Lòng Tàu tại khu vực tiếp nhận nước thải KCN Ông Kèo

	150
	
	
	Rạch Bàng
(Rạch Bàng - H. Nhơn Trạch)
	SW-RB-01
	397895
	1176947
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước khu vực tiếp nhận nước thải KCN Ông Kèo

	151
	
	
	Sông Ông Kèo
(Cống Ông Kèo - H. Nhơn Trạch)
	SW-OK-01
	402347
	1178119
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông ông Kèo tại vị trí cống Ông Kèo

	152
	
	
	Sông Ông Kèo
(Cầu Phước Lý - H. Nhơn Trạch)
	SW-PL-01
	397984
	1187231
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Ông Kèo tại vị trí cầu Phước Lý

	153
	
	
	Sông Nhà Bè
(Hợp lưu sông Nhà Bè - sông Sài Gòn) (**)
	SW-NB-01
	391881
	1187577
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Nhà Bè trước khi ra khỏi địa phận tỉnh Đồng Nai

	154
	
	
	Sông Đồng Tranh
(X. Phước Khánh - H. Nhơn Trạch)
	SW-DT-01
	400379
	1176448
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Đồng Tranh

	155
	
	
	Sông Đồng Tranh
(X. Phước An - H. Nhơn Trạch)
	SW-DT-02
	407699
	1173646
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Đồng Tranh

	156
	
	
	Sông Gò Gia
(X. Phước An - H. Nhơn Trạch)
	SW-GG-01
	415834
	1170061
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Gò Gia

	157
	
	
	Sông Gò Gia
(Cách hợp lưu sông Gò Gia -
 sông Thị Vải 500 m)
	SW-GG-02
	418187
	1164762
	x
	x
	Theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Gò Gia


Ghi chú:

- Vị trí không đánh dấu (*): Thực hiện quan trắc gián đoạn, định kỳ.

- Vị trí đánh dấu (*): Thực hiện quan trắc gián đoạn, định kỳ kết hợp đặt trạm quan trắc nước mặt tự động do tỉnh đầu tư.

- Vị trí đánh dấu (**): Vị trí thực hiện quan trắc gián đoạn, định kỳ gần các trạm quan trắc nước mặt tự động do Ngân hàng thế giới đầu tư.

	II. QUAN TRẮC DÒNG CHẢY

	STT
	Tiểu lưu vực
	Tên sông/suối
(trạm đo)
	Ký hiệu
	Tọa độ
	Thời gian thực hiện
	Mục đích quan trắc

	
	
	
	
	X
	Y
	2016 - 2020
	2021 - 2025
	

	1
	Lưu vực sông Đạ Hoai
	Sông Đạ Hoai (trước hợp lưu S. Đạ Hoai - S. Đồng Nai)
	FW-DH-01
	467818
	1257586
	x
	x
	Theo dõi dòng chảy lưu vực sông Đạ Hoai (trước khi đổ vào sông Đồng Nai)

	2
	
	Suối Đa Guy
	FW-DH-02
	467618
	1263070
	
	x
	Theo dõi dòng chảy suối Đa Guy, phụ lưu chính của sông Đạ Hoai

	3
	Trung lưu sông Đồng Nai

(Sông Đồng Nai đoạn 01)
	Suối Bún
(Cầu Suối Bún)
	FW-SBn-01
	446379
	1246409
	x
	x
	Theo dõi dòng chảy suối Bún thuộc tiểu lưu vực trung lưu sông Đồng Nai

	4
	
	Suối ĐắcTop
(Cầu C3)
	FW-DTo-02
	458684
	1261591
	x
	x
	Theo dõi dòng chảy suối ĐắcTop thuộc tiểu lưu vực trung lưu sông Đồng Nai

	5
	Lưu vực sông La Ngà
	Suối Tam Bung
(Cầu Tam Bung)
	FW-TB-01
	444908
	1224186
	x
	x
	Theo dõi dòng chảy suối Tam Bung thuộc tiểu lưu vực sông La Ngà

	6
	
	Suối Gia Huynh
(Cầu Gia Huynh)
	FW-GH-02
	466653
	1219663
	x
	x
	Theo dõi dòng chảy suối Gia Huynh thuộc tiểu lưu vực sông La Ngà

	7
	Lưu vực sông Sa Mách
	Suối Sa Mách
	FW-SM-01
	435437
	1250455
	x
	x
	Theo dõi dòng chảy suối Sa Mách thuộc tiểu lưu vực sông Sa Mách

	8
	Vùng lòng hồ Trị An
	Suối Gia Tân
(Cầu Đức Huy)
	FW-GT-01
	433698
	1223398
	x
	x
	Theo dõi dòng chảy suối Gia Tân thuộc tiểu lưu vực vùng lòng hồ Trị An (trước khi đổ vào hồ Trị An)

	9
	Lưu vực sông Mã Đà - sông Bé
	Sông Bé
(Trước hợp lưu sông Bé - sông Đồng Nai)
	FW-SBe-01
	414028
	1229097
	
	x
	Theo dõi dòng chảy sông Bé, thuộc tiểu lưu vực sông Mã Đà - sông Bé (đổ vào sông Đồng Nai)

	10
	Lưu vực sông Thao - Rạch Đông
	Sông Thao
(Cầu số 6)
	FW-ST-01
	426583
	1214485
	
	x
	Theo dõi dòng chảy đầu nguồn tiểu lưu vực sông Thao

	11
	
	Sông Thao
(Sau vị trí tiếp nhận nước hồ Sông Mây)
	FW-ST-02
	416716
	1217141
	x
	x
	Theo dõi dòng chảy đầu ra của lưu vực sông Thao (trước khi đổ vào sông Đồng Nai)

	12
	Lưu vực sông Buông
	Sông Buông
(Cầu An Viễng - H. Long Thành)
	FW-AVg-01
	423547
	1200214
	x
	x
	Theo dõi dòng chảy sông Buông thuộc tiểu lưu vực sông Buông

	13
	
	Sông Buông
(Cầu An Viễn - H. Trảng Bom)
	FW-AV-02
	419576
	1204008
	x
	x
	Theo dõi dòng chảy sông Buông thuộc tiểu lưu vực sông Buông

	14
	
	Sông Buông
(Cầu Sông Buông)
	FW-SBu-03
	433252
	1205347
	
	x
	Theo dõi dòng chảy đầu ra của tiểu lưu vực sông Buông (đổ vào sông Đồng Nai)

	15
	Hạ lưu sông Đồng Nai

(Đoạn 2,3,4)
	Sông Đồng Môn

(Cầu Quán Thủ)
	FW-DM-01
	412772
	1191917
	x
	x
	Theo dõi dòng chảy sông Đồng Môn đổ vào sông Đồng Nai

	16
	Lưu vực sông Thị Vải
	Suối Cả
(Trước khi đổ vào S. Thị Vải)
	FW-SCa-01
	416515
	1185152
	x
	x
	Theo dõi dòng chảy suối Cả, thượng nguồn tiểu lưu vực sông Thị Vải

	17
	
	Suối Le
(Cầu Vạc)
	FW-SLe-02
	425123
	1180490
	x
	x
	Theo dõi dòng chảy suối Le thuộc tiểu lưu vực sông Thị Vải

	18
	
	Suối Bình Sơn
(Cầu Bình Sơn)
	FW-BS-03
	419204
	1193721
	x
	x
	Theo dõi dòng chảy suối Bình Sơn thuộc tiểu lưu vực sông Thị Vải

	19
	Các sông Đông Nam Đồng Nai
Các sông Đông Nam Đồng Nai
	Suối Thề

(Cầu Suối Thề)
	FW-STe-01
	455257
	1189848
	x
	x
	Theo dõi dòng chảy suối Thề thuộc tiểu lưu vực các sông Đông Nam Đồng Nai

	20
	
	Sông Ray
(Cầu Thái Thiện)
	FW-SR-02
	456276
	1206739
	x
	x
	Theo dõi dòng chảy thượng nguồn sông Ray

	21
	
	Sông Ray
(Cầu Sông Ray)
	FW-SR-03
	460763
	1189943
	x
	x
	Theo dõi dòng chảy đầu ra của lưu vực sông Ray trước khi đổ vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	22
	
	Suối Lạnh
(Trước khi đổ ra tỉnh Bình Thuận)
	FW-SL-04
	478457
	1196526
	x
	x
	Theo dõi dòng chảy đầu ra của lưu vực suối Lạnh trước khi đổ vào tỉnh Bình Thuận

	23
	
	Suối Sông Ui
(Sau hồ Gia Ui)
	FW-SUi-05
	479654
	1199097
	x
	x
	Theo dõi dòng chảy thượng nguồn suối Sông Ui

	24
	
	Suối Sông Ui
(Sau Nhà máy cồn Tùng Lâm)
	FW-SUi-06
	468192
	1206512
	x
	x
	Theo dõi dòng chảy đầu ra của lưu vực suối Sông Ui trước khi đổ vào tỉnh Bình Thuận
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